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TÓM TẮT 
Trong nghiên cứu này, nguyên liệu được sử dụng là củ nghệ trắng 
(Aromatica Salisb extracts) được trồng và thu hoạch tại huyện 
Prông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Bột nguyên liệu được chiết flavonoid 
bằng 4 loại dung môi (ethyl acetate, ethanol, acetone và petroleum 
ether) bằng phương pháp ngâm để thu được cao chiết tương ứng. 
Tiếp theo đó, cao chiết có hàm lượng flavonoid cao nhất được xác 
định hoạt tính sinh học, bao gồm: hoạt tính kháng oxy hóa, kháng 
vi sinh vật và kháng viêm. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy 
hóa bằng phương pháp DPPH cho thấy cao chiết củ nghệ trắng có 
khả năng kháng gốc tự do DPPH với giá trị IC50 = 837,06 ± 1,34 
µg.mL-1. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật của cao chiết 
củ nghệ trắng bằng phương pháp khuếch tán qua đĩa thạch cho 
thấy cao chiết có khả năng ức chế 7 loại vi sinh vật gây bệnh. Tuy 
nhiên, cao chiết nghệ trắng có tính kháng viêm yếu.  

Từ khóa: Kháng vi sinh vật, kháng oxy hóa, flavonoid, nghệ trắng 

ABSTRACT 
In this study, the raw material is white turmeric (Aromatica Salisb 
extracts) grown and harvested in the Prong Pak district, Dak Lak 
province. The material powder is extracted with 4 solvents (ethyl 
acetate, ethanol, acetone, and petroleum ether) using the soaking 
method to obtain the corresponding extracts. Then, the extract with 
the highest flavonoid content was determined for biological 
activities, including antioxidant, microorganisms, and anti-
inflammatory activities. The results of investigating antioxidant 
activity using the DPPH method showed that white turmeric 
extract exhibited the ability to resist DPPH free radicals with an 
IC50 value = 837.06 ± 1.34 µg.mL-1. Results of investigating the 
antibacterial activity of white turmeric extract using the agar plate 
diffusion method showed that the extract displayed the ability to 
inhibit 7 types of pathogenic microorganisms. However, white 
turmeric extract had weak anti-inflammatory properties. 

Keywords: Anti-microorganisms, antioxidant, flavonoid, white 
curcuma 

  



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 61, Số 6A (2025): 1-8 

2 

1. GIỚI THIỆU 

Nghệ là một loại cây có lịch sử được dùng làm 
thuốc rất lâu đời. Ở Đông Nam Á, nghệ được sử 
dụng như một loại gia vị chính, có màu vàng của củ 
nghệ (Prasad & Aggarwal, 2011). Nghệ có tên khoa 
học là Curcuma longa L. thuộc họ gừng, là loại cây 
thân rễ sống lâu năm và có nguồn gốc ở Châu Á 
(Rezvanirad et al., 2016). Theo Xia et al. (2005), có 
70 loài thuộc chi Curcuma và chúng phân bố rộng 
khắp các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới trên 
thế giới. Xuất hiện tự nhiên ở Ấn Độ, nghệ còn có ở 
Đông Dương, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và đến 
miền bắc Australia. Ở các khu vực nhiệt đới và cận 
nhiệt đới như Tây Phi, Nam Mỹ, Úc và Châu Á, 
nghệ được trồng rất phổ biến (Ravindran et al., 
2007). Là một loại gia vị, nghệ được sử dụng trong 
thực phẩm để tăng hương vị và màu sắc cho món ăn 
(Nwaekpe et al., 2015; Jyotirmayee & Mahalik, 
2022). Trong mỹ phẩm, nghệ được dùng như là 
thành phần chống lão hóa, làm sáng da và trị mụn. 
Bên cạnh đó, củ nghệ còn được sử dụng nhiều trong 
dược phẩm điều trị bệnh viêm loét dạ dày, thiếu 
máu, ung thư, tiểu đường, tiêu hóa, ngộ độc thực 
phẩm, sỏi mật, khó tiêu, ký sinh trùng và làm lành 
vết thương (Bhowmik et al, 2009; Akaberi et al., 
2021). Những hoạt tính sinh học hữu ích này có thể 
nhờ vào sự có mặt của flavonoid – là hợp chất có 
trong tự nhiên góp phần vào hoạt tính sinh học của 
cây (Roy et al., 2022; Hao et al., 2024; Tran et al., 
2024). 

Nghệ trắng có tên khoa học là Curcuma 
Aromatica Salisb (Krishnan et al., 2024), còn được 
gọi là ngãi trắng, thuộc chi nghệ, họ gừng. Ở Việt 
Nam, nghệ trắng có ở các tỉnh như Cao Bằng, Yên 
Bái, Lai Châu và Hòa Bình. Củ của nghệ trắng cũng 
được dùng trong một số bài thuốc trong y học dân 
gian Việt Nam (Ha et al., 2022). 

Các nghiên cứu và sản phẩm nghiên cứu từ nghệ 
rất phong phú, nhưng phần lớn là nghệ vàng, còn 
nghệ trắng thì còn hạn chế. Cụ thể, có vài công trình 
nghiên cứu ở Việt Nam được tìm thấy, ví dụ, công 
trình nghiên cứu của Ha et al. (2022) cho biết cao 
ethanol củ nghệ trắng Yên Bái có khả năng kháng 
sinh tốt và chống gốc tự do với IC50 = 183,80 ± 
0,130 μg/mL. Bên cạnh đó, hoạt tính kháng khuẩn 
và kháng oxy hóa của dịch nghệ trắng lên men ở 
Quảng Nam cũng được nghiên cứu (Giang et al., 
2024). Vì vậy, trong nghiên cứu này, ngoài cung cấp 
thông tin về flavonoid tổng, hoạt tính kháng vi sinh 
vật, kháng oxy hóa thì hoạt tính kháng viêm cũng 
được nghiên cứu để dữ liệu khoa học của nghệ trắng 
được phong phú thêm. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Điều chế cao chiết 

Củ nghệ trắng (Hình 1) trong nghiên cứu này là 
củ đã già, ở độ tuổi khoảng 9,5 tháng, được thu 
hoạch ở huyện Prông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, 
nguyên liệu được rửa sạch, cắt lát mỏng, sấy ở nhiệt 
độ 60oC cho đến khối lượng không đổi và xay nhỏ 
khoảng 1 mm. Mẫu được bảo quản trong bọc kín ở 
nhiệt độ phòng và được dùng cho các thí nghiệm 
chiết cao, 500 mL dung môi (ethanol – 99,5%, Việt 
Nam; acetone – 99,9%, Trung Quốc; petroleum 
ether – Trung Quốc; ethyl acetate – 99,5%, Trung 
Quốc) được cho vào 50 g nguyên liệu, tiến hành 
chiết bằng phương pháp ngâm, thời gian mỗi lần 
ngâm là 7 ngày. Thí nghiệm được chiết 3 lần và gom 
các mẫu đem cô quay chân không thu được cao 
chiết. 

 
Hình 1. Củ nghệ trắng tươi (a), cắt lát và sấy 

(b), xay nhỏ và chiết ngâm (c). 

2.2. Định lượng flavonoid tổng 

Hỗn hợp phản ứng gồm 1 mL cao chiết nghệ 
trắng ở nồng độ khảo sát pha trong 1 mL methanol 
(99,5% -Malaysia). Hỗn hợp được thêm vào 200 µL 
dung dịch NaNO2 (99,0% - Đức) 5%, để yên trong 5 
phút, tiếp tục thêm vào 200 µL AlCl3 (97,0% - 
XiLong -Trung Quốc)  10% và lắc đều. Sau 6 phút, 
hỗn hợp được thêm tiếp 2 mL NaOH (96,0% - 
XiLong -Trung Quốc) 1 M và cho methanol đủ 5 
mL. Để yên hỗn hợp 5 phút rồi tiến hành đo độ hấp 
thu quang phổ ở bước sóng 510 nm. Trong thí 
nghiệm này, quercetin được sử dụng như chất đối 
chứng dương. Hàm lượng flavonoid tổng (TFC) 
trong cao chiết củ nghệ trắng được xác định dựa vào 
phương trình đường chuẩn của quercetin (Dai et al., 
2018). 

2.3. Hoạt tính sinh học 
2.3.1. Hoạt tính kháng oxy hóa  

Hoạt tính chống oxy hóa được tham khảo theo 
Baliyan et al. (2022) sử dụng phương pháp DPPH 
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) (ThermoScientific 
– 95%), sử dụng đối chứng dương là axit ascorbic. 
Độ hấp thu của cao chiết và acid ascorbic được đo ở 
bước sóng 515 nm để xác định được phần trăm ức 

a b c 
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chế (Q). Q% = � 𝐴𝐴0 −𝐴𝐴𝑖𝑖
𝐴𝐴0

� 𝑥𝑥100. Trong đó: Q% (nồng 
độ ức chế), Ai (độ hấp thu của mẫu) và  A0 (độ hấp 
thu của DPPH khi không có mẫu). Giá trị IC50 
(Inhibitory concentration 50%) là nồng độ của cao 
chiết mà tại đó nó có thể ức chế được 50% gốc tự 
do. Cao chiết có hoạt tính càng cao thì giá trị IC50 
càng thấp và ngược lại. 

2.3.2. Hoạt tính kháng vi sinh vật 

Hoạt tính kháng vi sinh vật của cao chiết được 
thực hiện theo phương pháp giếng thạch, tham khảo 
có hiệu chỉnh theo Thuyen et al. (2025) với các 
chủng vi khuẩn và vi nấm thử nghiệm bao gồm 
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853, Salmonella typhimurium 
ATCC 13311, Staphylococcus aureus ATCC 
25923,  Bacillus cereus ATCC 10876, Listeria 
innocua ATCC 33090 và nấm Candida Albicans 
HS1. Tiếp theo đó, 200 µL dịch khuẩn đã pha loãng 
(nồng độ khuẩn tương đương 5 × 108 CFU.mL–1) 

được trải lên bề mặt đĩa Petri có chứa môi trường 
TSB (Tryptone Soya Broth), để khô. Cao chiết 100 
µL được hút cho vào giếng có đường kính 8 mm. 
Đối chứng (+) là tetracyline (Sigma Aldrich) 32 
μg/mL (hoặc nystatin, Sigma Aldrich, 500 IU/mL 
đối với nấm), đối chứng (-) là DMSO (dimethyl 
sulfoxide, 99,9%, Merk) 10% được sử dụng. Đem ủ 
các đĩa ở 37oC từ 18-20 giờ, quan sát và đo đường 
kính vòng vô khuẩn D (mm), cao chiết có hoạt tính 
kháng vi sinh vật khi D> 8 mm và không có hoạt 
tính kháng vi sinh vật khi D≤ 8 mm. 

2.3.3. Hoạt tính kháng viêm 

Hỗn hợp dung dịch chứa 500 µL dịch chiết và 
500 µL albumin huyết thanh bò (BSA) 0,5% được 
để ở nhiệt độ phòng (33oC) trong 10 phút trước khi 
được làm nóng đến 70°C trong 25 phút. Độ hấp thụ 
được đo ở bước sóng 660 nm sau khi hỗn hợp phản 
ứng đã nguội đến nhiệt độ phòng. Khả năng ức chế 
sự biến tính BSA được đánh giá dựa vào hiệu suất 
ức chế (%), giá trị IC50 và so sánh với đối chứng 
dương diclofenac (Paiva et al., 2021; Mba et al., 
2022). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Định lượng flavonoid tổng  

Flavonoid tổng (TFC) được tính thông qua 
đường chuẩn quercetin (Hình 2), được hiển thị dưới 
dạng tương đương quercetin (QE) trên mỗi gam mẫu 
khô. Thông qua phương trình y= 0,9443x + 0,0481, 
R² = 0,9922, giá trị TFC của các cao chiết củ nghệ 
trắng được thể hiện ở Bảng 1. 

 
Hình 2. Đường chuẩn quercetin  

Bảng 1. Hàm lượng TFC của các cao chiết củ 
nghệ trắng  

Dung môi Độ hấp thu TFC (mg QE.g-1 cao 
chiết) 

Ethyl 
acetate 0,104 ± 0,003 59,17 ± 2,80 

EtOH 
99,5% 0,113 ± 0,002 68,37 ± 1,63 

Acetone 0,095 ± 0,002 49,30 ± 1,64 

Petroleum 
ether 0,075 ± 0,002 28,83 ± 2,18 

Kết quả định lượng flavonoid tổng của các cao 
chiết củ nghệ trắng ở Bảng 1 cho biết cao ethanol có 
TFC cao nhất (68,37 ± 1,63 mg QE/g, hiệu suất 
chiết cao đạt 19,99% tính theo trọng lượng khô) > 
TFC của cao ethyl acetate (59,17 ± 2,80 mg QE/g) 
> TFC của cao acetone (49,3 ± 1,64 mg QE/g) > 
TFC của cao petroleum ether (28,83 ± 2,18 mg 
QE/g). Điều này có thể do đa phần những hợp chất 
trong củ nghệ trắng có tính phân cực và tương thích 
với độ phân cực của dung môi ethanol nhất (δP = 
8,8) (Ezatia et al., 2020), vì vậy ethanol dễ lôi kéo 
các chất này ra khỏi củ nghệ trắng hơn so với các 
dung môi khảo sát khác. Do đó, cao ethanol được 
chọn để làm các thí nghiệm tiếp theo. So sánh với 
dịch chiết nghệ trắng thu được bằng phương pháp 
lên men truyền thống trong 5 ngày (Giang et 
al.,2024) có TFC là 2,17 mg QE/g, thì phương pháp 
chiết ngâm bằng ethanol trong nghiên cứu này có 
TFC cao hơn. 

3.2. Hoạt tính kháng oxy hóa  

Kết quả được thể hiện ở Hình 3 và Bảng 2 cho 
biết cao ethanol củ nghệ trắng có khả năng ức chế 

y = 0.9443x + 0.0481
R² = 0.9922
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gốc tự do từ 12,21 ± 1,43 – 67,54 ± 1,59% khi nồng 
độ tăng từ 200 – 1200 µg.mL-1 và chỉ số IC50 được 
xác định là 837,06 ± 1,34 µg.mL-1. Thông qua 
phương trình y = 2,3809x – 0,8282, R² = 0,9975 
(Hình 4 và Bảng 2), thì giá trị IC50 của acid ascorbic 
cũng được xác định là 21,35 ± 1,45 µg.mL-1. Kết quả 
này cho thấy cao nghệ trắng có hoạt tính kháng oxy 
hóa, nhưng kém hơn acid ascorbic. So sánh với cao 
ethanol nghệ trắng ở Yên Bái có giá trị IC50 là 
183,80 ± 0,13 µg.mL-1 (Ha et al., 2022), hay nghệ 
trắng ở Thái Lan chiết bằng hỗn hợp dung môi sâu 
có IC50 =20000,60 μg.mL-1 (Sainakham et al., 2023) 
cho thấy hoạt tính chống oxy hóa của cao nghệ trắng 
ở Đắk Lắk trong nghiên cứu này có hoạt tính chống 
oxy hóa yếu hơn nghệ trắng ở Yên Bái nhưng tốt 
hơn nghệ trắng chiết bằng hỗn hợp dung môi sâu ở 
Thái Lan. Điều này cho biết hoạt tính chống oxy hóa 
của cao chiết có thể khác nhau tùy thuộc vào điều 
kiện địa lý của mẫu nguyên liệu và dung môi dùng 
chiết mẫu. 

 
Hình 3. Sự ức chế gốc tự do của cao nghệ trắng 

Bảng 2. Phần trăm ức chế của cao chiết nghệ trắng và acid ascorbic 
Nồng độ cao chiết 

(µg.mL-1) Phần trăm ức chế (%) Nồng độ acid ascorbic 
(µg.mL-1) Phần trăm ức chế (%) 

0 0 0 0 
200 12,21 ± 1,43 5 11,12 ± 4,35 
400 27,44 ± 3,43 10 23,44 ± 4,13 
600 41,29 ± 3,94 15 34,05 ± 2,54 
800 49,91 ± 2,65 20 44,67 ± 1,88 

1000 57,89 ± 2,68 25 58,42 ± 2,5 
1200 67,54 ± 1,59 30 72,50 ± 2,65 

(IC50= 837,06 ± 1,34)  (IC50= 21,35 ± 1,45)  
 

 
Hình 4. Sự ức chế gốc tự do của acid ascorbic 

3.3. Hoạt tính kháng vi sinh vật  

Kết quả được trình bày ở Hình 5, Hình 6 và Bảng 
3 cho biết cao chiết củ nghệ trắng được pha loãng 
tại các nồng độ 10 – 60 mg.mL–1 đều có khả năng 
kháng 3 chủng vi khuẩn Gram âm gồm Escherichia 
coli, Psedomonas aeruginosa, Salmonella 
typhimurium, 3 chủng vi khuẩn Gram dương gồm 
Staphylococus aereus, Bacillus cereus, Listeria 
innocua và 1 chủng nấm (Candida Albicans). Nồng 
độ dịch chiết càng cao thì đường kính của vùng ức 
chế càng lớn. 
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Bảng 3. Hoạt tính kháng vi sinh vật của cao chiết củ nghệ trắng 

Chủng Vi sinh vật thử 
nghiệm 

Đường kính vô 
khuẩn (mm) của 
Tetracycline 32 

µg.mL-1 

Đường kính vô khuẩn (mm) của cao chiết ở các nồng 
độ pha loãng (mg.mL-1) 

60 40 20 10 

Vi khuẩn 
Gram âm 

(–) 

Escherichia coli 
ATCC 25922 23,00 ± 1,00 18,00 ± 0,50 16,17 ± 0,29 15,33 ± 0,29 14,17 ± 0,29 

Pseudomonas 
aeruginosa 

ATCC 27853 
13,83 ± 0,29 15,17 ± 0,29 14,67 ± 0,29 13,83 ± 0,29 12,67 ± 0,29 

Salmonella 
typhimurium 
ATCC 13311 

13,17 ± 0,29 15,33 ± 0,29 14,83 ± 0,29 12,83 ± 0,29 11,17 ± 0,29 

Vi khuẩn 
Gram 

dương (+) 

Staphylococcus 
aureus ATCC 

25923 
20,00 ± 0,00 11,93 ± 0,12 11,07 ± 0,12 10,40 ± 0,10 9,77 ± 0,06 

Bacillus cereus 
ATCC 10876 11,83 ± 0,29 13,33 ± 0,29 12,50 ± 0,50 11,50 ± 0,50 9,83 ± 0,29 

Listeria innocua 
ATCC 33090 11,67 ± 0,29 12,83 ± 0,29 11,83 ± 0,29 11,33 ± 0,29 10,5 ± 0,50 

Nấm Candida Albicans 
ATCC 10231 

16,33 ± 0,58 
(Nystatin 100 

µg.mL-1) 
15,83 ± 0,29 15,17 ± 0,29 14,67 ± 0,29 14,17 ± 0,29 

 
Escherichia coli 

 
Psedomonas aeruginosa 

 
Salmonella typhimurium 

 
Staphylococus aereus 

 
Bacillus cereus 

 
Listeria innocua 

 
Candida albicans 

Hình 5. Kết quả quan sát hoạt tính kháng vi sinh vật của củ nghệ trắng 

(+): Tetracycline 32 µg.mL-1 hoặc Nystatin 100 µg.mL-1 đối với nấm; (-) là DMSO 10%; (1) Cao chiết 60 mg.mL-1, (2) 
Cao chiết 40 mg.mL-1, (3) Cao chiết 20 mg.mL-1, (4) Cao chiết 10 mg.mL-1. 
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Escherichia coli 

 
Bacillus cereus 

 
Candida albicans 

Hình 6. Ảnh kết quả thí nghiệm lặp lại của chất đối chứng đối với Escherichia coli, Bacillus cereus và 
Candida albicans 

Trong các vi sinh vật thử nghiệm, cao nghệ trắng 
ở nồng độ 60 mg.mL-1 ức chế tốt nhất đối với 
Escherichia coli  (D=18,00 ± 0,50), kế đến là 
Candida Albicans (D=15,83 ± 0,29)> Salmonella 
typhimurium (15,33 ± 0,29)> Pseudomonas 
aeruginosa (D=15,17 ± 0,29)> Bacillus cereus 
(D=13,33 ± 0,29)>Listeria innocua 
(D=12,83 ± 0,29)>Staphylococcus aureus 
(D=11,93 ± 0,12). Tuy nhiên, cao nghệ trắng trong 
nghiên cứu này kháng yếu hơn so với cao nghệ trắng 
ở Yên Bái, có kích thước vòng kháng 
Staphylococcus aureus và E. Coli từ 12-31,5 mm 
(Ha et al., 2022) và so với đối chứng dương, 
tetracycline nồng độ 32 µg.mL-1 có vòng kháng từ 
11,67 đến 23,00 mm. 

3.4. Hoạt tính kháng viêm  

Bằng thử nghiệm biến tính protein, khả năng 
kháng viêm của cao ethanol nghệ trắng được trình 
bày ở Hình 7 và so sánh với đối chứng dương, 
diclofenac ở Hình 8. 

 
Hình 7. Sự ức chế albumin của cao nghệ trắng 

 
Hình 8. Sự ức chế albumin của diclfenac 

Kết quả được thể hiện ở Hình 7 và Hình 8 cho 
thấy khả năng ức chế sự biến tính albumin của cao 
chiết nghệ trắng tỷ lệ thuận với nồng độ cao chiết và 
giá trị IC50 của cao chiết nghệ trắng xác định là 
5089,43 ± 0,69 µg.mL-1, thấp hơn khoảng 10,7 lần 
so với IC50 của diclofenac 475,84 ± 1,11 μg.mL-1. 
Hiện tại, chưa tìm thấy nghiên cứu trong và ngoài 
nước công bố hoạt tính kháng viêm bằng phương 
pháp biến tính albumin của cao nghệ trắng. Nếu so 
sánh với khả năng ức chế albumin của cao ethanol 
nghệ vàng với IC50 = 114,73 ± 0,41 μg/mL (Khatun 
et al., 2021), thì cao chiết nghệ trắng trong nghiên 
cứu này có hoạt tính kháng viêm yếu hơn cao nghệ 
vàng 44,4 lần. Điều này có thể do thành phần hóa 
học có trong cao chiết nghệ vàng và nghệ trắng khác 
nhau dẫn đến hoạt tính kháng viêm khác nhau. 

4. KẾT LUẬN  

Trong các dung môi được khảo sát chiết cao từ 
củ nghệ trắng, thì ethanol 99,5% có khả năng chiết 
flavonoid cao nhất (TFC đạt 68,37 ± 1,63 mg QE.g-

1). Kết quả khảo sát hoạt tính sinh học cho biết, cao 
ethanol nghệ trắng có hoạt tính kháng viêm yếu. Tuy 
nhiên, cao chiết có khả năng kháng tốt gốc tự do 

y = 0.0088x + 5.213
R² = 0.9915
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DPPH với giá trị IC50 = 837,06 ± 1,34 µg.mL-1. Mặt 
khác, về hoạt tính kháng vi sinh vật thì cao chiết có 
khả năng ức chế 7 loại vi sinh vật gây bệnh. Kết quả 
này cho thấy khả năng ứng dụng của cao ethanol 

nghệ trắng trong các sản phẩm kháng sinh và phòng 
chống lão hóa. 
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